
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP
VÀ DU LỊCH SƠN TÂY THƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2026/STT-CBG Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 11 năm 2026

BẢN TỰ CÔNG BỐ THÔNG TIN GIỐNG CÂY TRỒNG

Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15; Nghị quyết
số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026; Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT ngày 23/01/2026, được sửa đổi,
bổ sung bởi Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT ngày 19/5/2026; Thông tư số 12/2026/TT-BNNMT ngày
24/02/2026.

Tổ chức tự công bố thông tin giống cây trồng: Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Sơn Tây
Thượng.

Địa chỉ: Khu dân cư Mang Rết, Thôn Huy Em, Xã Sơn Tây Thượng, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Mã số HTX: 4300932297. Điện thoại: 0983285056.

Website: https://htxsontaythuong.com.vn.

1. Tên giống cây trồng công bố: Dứa Queen-STT.

Tên giống nhận diện: Queen. Ký hiệu STT nhận diện HTX Sơn Tây Thượng; tên giống được thể
hiện rõ trên nhãn và hồ sơ.

Tên khoa học: Ananas comosus (L.) Merr., thuộc họ Dứa (Bromeliaceae).

2. Phạm vi lưu hành: Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ,
Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; địa bàn
triển khai của HTX gồm Tây Nguyên và Quảng Ngãi.

3. Thời điểm công bố: Kể từ ngày HTX ban hành và công khai bản công bố thông tin. Thực hiện
cơ chế tự công bố thông tin theo Mục VI Phần A Phụ lục I Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP.

4. Tài liệu kèm theo:
- Bảng chỉ tiêu giá trị canh tác, giá trị sử dụng công bố áp dụng theo TCCS 01:2026/STT kèm theo
bản công bố này.
- Bản công bố các thông tin về giống và Quy trình canh tác giống dứa Queen-STT của HTX.

HTX chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của thông tin công bố và lưu giữ hồ sơ,
tài liệu có liên quan để phục vụ công tác hậu kiểm./.
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GIÁ TRỊ CANH TÁC, GIÁ TRỊ SỬ DỤNG
CÔNG BỐ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI GIỐNG DỨA QUEEN-STT

TCCS 01:2026/STT - Giống dứa Queen-STT - Giá trị canh tác, giá trị sử dụng.

HTX quy định các chỉ tiêu công bố áp dụng tại bảng dưới đây. Các trị số và giới hạn được tiếp nhận
từ bộ mẫu kỹ thuật do HTX lựa chọn để xây dựng hồ sơ giống.

Chỉ tiêu Giới hạn TCCS
Queen-STT Mức
công bố

Đối chiếu giới
hạn

Thời gian sinh trưởng (tháng) ≤19 13-14 Phù hợp

Năng suất (tấn/ha) ≥42 45-52 Phù hợp

Khối lượng quả (kg/quả) ≥0,5 0,7-2 Phù hợp

Độ Brix (%) ≥12,5 14-17 Phù hợp

Hàm lượng vitamin C tổng số (mg/100 g) ≤55 42 Phù hợp

Tỷ lệ bệnh thối nõn do Phytophthora sp.
(%)

≤11 6-8 Phù hợp

Tỷ lệ bệnh khô đầu lá do virus (%) ≤11 6-8 Phù hợp

Cơ chế pháp lý áp dụng

Dứa thuộc nhóm cây trồng không thuộc loài cây trồng chính. HTX tự công bố thông tin giống theo tiêu
chuẩn cơ sở về giá trị canh tác, giá trị sử dụng; không thực hiện thủ tục hành chính tự công bố lưu hành
theo Mục VI Phần A Phụ lục I Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP.

Từ ngày 01/7/2026, không thực hiện điều kiện buôn bán giống cây trồng tại khoản 2 Điều 22 Luật
Trồng trọt và điều kiện tự công bố lưu hành tại khoản 1 Điều 17 theo Mục X, Mục XII Phần A Phụ lục
I, khoản 2 Điều 6 Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP.
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